
                         TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.

STT MST Địa chỉ Tên NNT
 Số tiền thuế nợ đến 

hết ngày 30/04/2020 

Lý do công khai 

thông tin
Ghi chú

         454,592,166,426 

1 3602368420 Số 104/4, ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 123,450,858,025        NNT có nợ trên 90 ngày

2 3601004734 Đường 3, tổ 3, ấp 4, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ MÁY SẢN XUẤT 

CỒN TÙNG LÂM 48,620,608,003          Đã CCTK

3 3600260196

Đường số 11, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành 

phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN TÂN MAI 32,276,069,505          Đã CCHĐ

4 3600859529 Số 104/4, ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GIANG ĐIỀN 30,397,148,913          Đã CCHĐ

5 3603148844

Nhà điều hành Dự án Khu dân cư Thăng Long - Hiệp Phước, đườn, Thị 

trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THĂNG LONG HIỆP 

PHƯỚC 28,098,279,358          NNT có nợ trên 90 ngày

6 3600459834 Số 168, KP 11, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG 

THUẬN IDICO 17,580,828,578          Đã CCTK

7 3600795346

Đường số 8, Lô 44, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, 

Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Công Ty TNHH Re Xam A.B.M 13,941,301,658          Đã CCHĐ

8 3602911661

Số 28, Đồng Khởi, KP 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, 

Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM OANH 

ĐỒNG NAI 13,299,212,923          Đã CCHĐ' 

9 3600449917

Số 1132B, Xa Lộ Hà Nội, KP 10, Phường An Bình, Thành phố Biên 

Hoà, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ QUỐC TUẤN 13,144,144,688          Đã CCHĐ

10 3501459505

Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp 

Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA 13,021,885,039          Đã CCTK

11 3603670024

Số 152 Đường Song Hành Ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI QUỐC TẾ VIỆT 

NAM 12,102,984,923          Đã CCTK

12 3600559010

Số 16, đường Phan Đăng Lưu, KP 7, Phường Long Bình, Thành phố 

Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN NGA 11,898,478,001          Đã CCTK

13 3600255703

Số 4, đường 9, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Bình Đa, Thành 

phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 9,794,945,049            Đã CCHĐ

14 3603488181

VPGD: Lầu 1, Số 28 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên 

Hoà, Đồng Nai CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI HƯNG THỊNH 7,941,214,237            Đã CCTK

15 3600404955 64B, Ấp Tân Hóa, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÁT 7,901,521,649            Đã CCHĐ

16 3603488174

VPGD: Lầu 3, Số 28 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên 

Hoà, Đồng Nai CÔNG TY TNHH TÂN HẠNH ĐỒNG NAI 6,208,935,435            NNT có nợ thuế lớn

17 0313262860 65 Trần Quốc Hoàn, P4, Q. Tân Bình, TP HCM CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÁCH VIỆT 6,021,088,648            Đã CCTK

18 3603573084

VPGD: Lầu 2, Số 28, Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên 

Hoà, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI HƯNG THỊNH PHÁT ĐỒNG 

NAI 5,862,428,875            Đã CCHĐ

19 0301442322

Số 02, đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, 

Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9 4,926,659,797            Đã CCHĐ

20 0301096513

Đường số 2, KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Xã Long Thọ, Huyện 

Nhơn Trạch, Đồng Nai CÔNG TY TNHH MẠC TÍCH 4,048,373,885            NNT có nợ trên 90 ngày

21 3600475018

KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, 

Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN  TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

ĐỒNG NAI 3,875,041,679            Đã CCTK

22 3600276894

Số 1, đường Nguyễn Tri Phương, KP 3, Phường Bửu Hòa, Thành phố 

Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ ĐỒNG NAI 3,568,378,511            Đã CCHĐ

23 3602257752 KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, , Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai Công ty TNHH MTV Đại Đồng Tiến Đồng Nai 2,738,675,576            NNT có nợ thuế lớn

24 3400627898

Km 1709 Quốc lộ 1A, Thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 

Thuận Nam, Bình Thuận CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 677 2,719,824,833            Đã CCTK

25 3600909226

Số B9, Cư Xá Trị An, Khu Phố 9, Phường An Bình, Thành phố Biên 

Hoà, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 

VÀ KHAI KHOÁNG ĐỨC PHÁT LỘC B.V.N 2,593,703,176            Đã CCHĐ

 DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ CÔNG KHAI THÔNG TIN TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ NGÀNH THUẾ

(Số liệu chốt kỳ khóa sổ tháng 04 năm 2020)

Đơn vị tính: Đồng

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP  NGOÀI QUỐC DOANH
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STT MST Địa chỉ Tên NNT
 Số tiền thuế nợ đến 

hết ngày 30/04/2020 

Lý do công khai 

thông tin
Ghi chú

26 3603221614

Lô 248, đường số 12, khu công nghiệp Amata, Thành phố Biên Hoà, 

Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM YẾN NHUNG 2,535,489,342            NNT có nợ trên 90 ngày

27 3602713839 KCN Dệt May Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP QH PLUS 2,414,684,320            NNT có nợ trên 90 ngày

28 3602338419

(khuôn viên Cty CP cơ giới & XL 9) Số 2, đường1 , KCN BH1, 

Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY CP LI CO GI 9.2 2,239,708,529            Đã CCHĐ

29 3600524610 Đường Điểu Xiển, tổ 8, KP 9, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU 2,049,636,285            NNT có nợ trên 90 ngày

30 3600471415 Số 2, Lô 2, KP 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY TNHH QUỐC GIA PHÚ 1,670,587,986            Đã đề nghị thu hồi ĐKKD

31 3601050089

Khu công nghiệp  Ông Kèo, ấp 3, thôn Tây Khánh, Xã Phước Khánh, 

Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO 1,545,632,715            Đã CCHĐ

32 3602594331 Ấp 4, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HƯNG PHÁT 1,530,949,427            Đã CCHĐ

33 3600962935 Văn phòng giao dịch: Ấp 6, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai Công Ty Cổ Phần Khai Thác Đá Granite Định Quán 1,470,423,417            Đã CCTK

34 3600436763

Tòa nhà DHA, C1-IDICO, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Hóa An, 

Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY TNHH ĐÁ HÓA AN 1 1,275,547,906            Đã CCTK

35 3600767606

Đường 3, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, 

Đồng Nai

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN ĐÔNG 

DƯƠNG 1,078,148,466            NNT có nợ trên 90 ngày

36 3600886018

Khu Công nghiệp Tam Phước, đường số 9, Phường Tam Phước, Thành 

phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN HA NA KA A.B.M 1,029,854,904            NNT có nợ trên 90 ngày

37 3600662610

Số 918, KP 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, 

Đồng Nai CÔNG TY TNHH TÂN XUÂN ANH 908,160,402               NNT có nợ thuế lớn

38 0500313811-020 Lô 74 - 76C, KP 3, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 TẠI MIỀN 

NAM 660,256,552               NNT có nợ trên 90 ngày

39 3603146149

Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, 

Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT VISCA 2 658,943,857               Đã CCTK

40 3603387264

VPGD: Tầng 1, số 01, đường 2A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, 

Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TÂN CANG 625,116,417               Đã CCHĐ

41 0315161593-013 Số 782C, Quốc lộ 51, KP 3, Phường An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH 

TẠI ĐỒNG NAI 619,264,970               NNT có nợ trên 90 ngày

42 3600259916

Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên 

Hoà, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG 

NAI 550,958,608               Đã CCTK

43 3602715353 Cụm công nghiệp Tam An, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 

HÓA CHẤT VIỆT NAM 527,680,694               NNT có nợ trên 90 ngày

44 3602270217

Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Huyện Nhơn 

Trạch, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO SƠN XANH 468,672,414               NNT có nợ trên 90 ngày

45 3600276171

Quốc Lộ IA, Khu Xuân Bình, TT.Xuân Lộc, , Thành phố Long khánh, 

Đồng Nai Công ty Dâu Tằm Tơ Tân Lộc 451,146,171               Đã CCHĐ

46 3602345511 Số 782A, Quốc lộ 51, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI GÒN 409,343,278               NNT có nợ thuế lớn

47 3603315502 Số 36/4, ấp Tân Hợp, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CHĂN NUÔI TẤN PHÁT ĐỒNG NAI 396,577,264               Đã CCHĐ

48 3600448695

BN4 - LK38, đường N1, KDC đường Võ Thị Sáu, KP 7, Phường 

Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ QUYẾT TIẾN 393,196,902               NNT có nợ thuế lớn

49 3603232253 Số 18, tổ 5, KP1, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHOA 

VIỆT 350,772,278               NNT có nợ thuế lớn

50 3602384817

Khu công nghiệp Ông Kèo, ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA TÀU DẦU 

KHÍ NHƠN TRẠCH 326,643,432               NNT có nợ thuế lớn

51 3502300316

Số 1300, Quốc lộ 51, ấp Tập Phước, Xã Long Phước, Huyện Long 

Thành, Đồng Nai CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KANGNAM 283,573,781               NNT có nợ trên 90 ngày

52 3602332872

Hẻm 194, Đường Phùng Hưng, Ấp Long Đức 3, Phường Tam Phước, 

Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY CP SADO GERMANY WINDOW 246,024,739               Đã CCTK

53 0301049697

Tổ 18, đường Trần Phú, ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

KIM PHONG 241,728,670               NNT có nợ thuế lớn

54 3603213324 Tổ 2, Ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai Công ty CP Tân Mai Miền Đông 171,646,939               NNT có nợ trên 90 ngày
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STT MST Địa chỉ Tên NNT
 Số tiền thuế nợ đến 

hết ngày 30/04/2020 

Lý do công khai 

thông tin
Ghi chú

55 3600517229

Thuê nhà xưởng của công ty TNHH Đông Tân, Quốc lộ 1, KP 5, 

Phường Xuân Hoà, Thành phố Long khánh, Đồng Nai CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN K & T 158,719,188               Đã CCTK

56 3600714153

Văn phòng giao dịch: Số 11A, KP 6, Phường Thống Nhất, Thành phố 

Biên Hoà, Đồng Nai Công Ty TNHH An Thái An 150,174,580               Đã CCTK

57 3602716251

Số 89, đường Phan Thế Hiển, KP3, Phường Xuân Thanh, Thành phố 

Long khánh, Đồng Nai CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG PHÚ PHÁT 147,973,326               Đã CCTK

58 3600284373 Số 17/3D, Ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai CÔNG TY TNHH KIỆM TÂN II 146,521,934               NNT có nợ trên 90 ngày

59 3603061199 Đội 3, Ấp Hoàn Quân, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỊNH PHONG 140,333,575               Đã CCTK

60 3600678233

Khu công nghiệp Agtex Long Bình, đường Bùi Văn Hòa, KP 6, Thành 

phố Biên Hoà, Đồng Nai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Sản Xuất Bia 

E.U 110,523,195               Đã CCTK

61 3603584054

Số 24-A19 Khu Dân Cư An Bình, Khu phố 12, Phường An Bình, 

Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM LOẠI 

DOTA 107,737,816               Đã CCTK

62 3600687943-005

Đường 12, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

Xí Nghiệp SX VL & XD Thuỷ Lợi -Thuỷ Điện -Công Ty CP Đầu 

Tư Xây Dựng Và Phát Triển Vật Liệu Idico 93,575,582                 Đã CCTK

63 3603223957 16A/1, Tổ 17, KP 1, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HỢP 

PHONG 75,295,933                 Đã CCHĐ

64 3603089250 A4/421L, KP 4, Phường Tân Vạn, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Nhật Tâm 69,364,703                 Đã CCHĐ

65 3603235159 Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÀNH ĐẠT 66,797,992                 Đã CCTK

66 3600285419 Số 536, ấp Bùi Chu, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Thống Nhất 27,718,442                 Đã CCTK

67 3600739091 Lô F4, Khu công nghiệp Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai CÔNG TY TNHH VĨNH HOÀNG 27,683,422                 Đã CCTK

68 3603167283 Số E113, đường Võ Thị Sáu, KP 7, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Cao Tam 

Phước 23,334,900                 Đã đề nghị thu hồi ĐKKD

69 3603510278 Số 1564, ấp Tân Bình, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI XÂY DỰNG PHÁT 21,810,107                 Đã CCHĐ

70 3602300408 Tổ 16, KP 3, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thịnh Hoàng Phát 18,550,655                 Đã CCTK

71 3603470804 Số 494, tổ 11, ấp Tân Phát, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG HÀ KHANG ANH 16,112,200                 Đã CCTK

72 3603454792

Số 62/1, đường Phạm Văn Thuận, tổ 3, KP 1, Thành phố Biên Hoà, 

Đồng Nai CÔNG TY TNHH DE DE CO R 14,546,647                 Đã CCHĐ

73 3603087422 Số 1412, Tổ 22, Ấp Vườn Dừa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Xây Dựng Bảo Phúc 

Đạt 12,430,600                 Đã đề nghị thu hồi ĐKKD

         111,170,959,359 

1 3601970738

Lô X1, đường D3, Khu dân cư Long Tân, Xã Long Tân, Huyện Nhơn 

Trạch, Đồng Nai CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ PHÚ HỘI 73,193,860,669          Đã CCHĐ

2 3602593514

Đường số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng 

Nai CÔNG TY TNHH P & F VINA 11,096,761,430          Đã CCHĐ

3 3602593514-001

(trong khuôn viên Chi nhánh Công ty TNHH Sedo Vina), ấp 5, xã An 

Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH P & F VINA 9,866,699,719            Đã CCHĐ

4 3603152456

Đường 4, Khu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng 

Bom, Đồng Nai CÔNG TY TNHH JOOCO DONA 6,757,714,255            NNT có nợ trên 90 ngày

5 3600655941

Lô D-11.2 đường 5, khu công nghiệp Long Bình, Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Công Ty TNHH Liên Doanh Hóa Chất Arirang 2,197,072,928            NNT có nợ thuế lớn

6 3603484388 Đường số 10, KCN Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai CÔNG TY TNHH KOVA VINA 1,423,093,769            NNT có nợ trên 90 ngày

7 3600899539

Đường 25B, KCN Nhơn trạch II, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, 

Đồng Nai CÔNG TY TNHH HANKOOK TOWER CRANE 1,261,310,606            Đã CCTK

8 3603046105

Đường số 4, KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Huyện Nhơn Trạch, 

Đồng Nai CÔNG TY TNHH MASAKATSU KOUZAI VIETNAM 1,212,023,317            NNT có nợ trên 90 ngày

9 3603262307 Đường số 10, KCN Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai CÔNG TY TNHH DASHENG ENTERPRISE VIỆT NAM 1,061,406,984            NNT có nợ trên 90 ngày

10 3600610080 QL 1A, P. Xuân Bình, , Thành phố Long khánh, Đồng Nai Công ty TNHH Hanul Line Việt Nam 846,217,261               NNT có nợ thuế lớn

11 3600667224 Đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, , Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai Công ty TNHH Công Nghiệp Gốm Sứ Dian-Ya 633,951,170               Đã đề nghị thu hồi ĐKKD

12 3600639065

Lô A10, KCN Nhơn Trạch 3, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, 

Đồng Nai CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.T. POLYMER 381,635,422               Đã CCTK

13 3600591014 Đường 5A, KCN Long Bình (Loteco), Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY TNHH DEUCK WOO VIỆT NAM 358,993,353               Đã CCTK

14 3603279300

Số 2, đường 10A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố 

Biên Hoà, Đồng Nai CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GNOTECH 321,688,964               Đã CCTK

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
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STT MST Địa chỉ Tên NNT
 Số tiền thuế nợ đến 

hết ngày 30/04/2020 

Lý do công khai 

thông tin
Ghi chú

15 3602391204 Tổ 14, khu Phước Hải, Huyện Long Thành, Đồng Nai Công Ty TNHH  Đông Hạ 105,782,318               Đã CCTK

16 3600678561 Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai Công ty TNHH Sam Young 104,988,520               Đã CCHĐ

17 3600250060 KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai CÔNG TY TNHH YOUNGTEX VINA 104,652,256               Đã CCTK

18 3603312212

Lô 220, đường số 10, Khu công nghiệp Amata, Thành phố Biên Hoà, 

Đồng Nai CÔNG TY TNHH INZI VINA 98,196,337                 Đã CCTK

19 3600254964 Hẻm 314 - QL15 Phường Thống nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Công ty TNHH Win Ye 90,232,812                 Đã CCHĐ

20 3603198394

Đường D2, Khu công nghiệp Dệt May Nhơn Trạch, Huyện Nhơn 

Trạch, Đồng Nai CÔNG TY TNHH KOSA VINA 37,531,961                 Đã CCTK

21 0105728773-001

Lô số 1, đường 2A Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH HYUNDAI GLOBAL MOTORS VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 17,145,308                 NNT có nợ trên 90 ngày

Đồng Nai, ngày…. tháng….năm 2020
NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG PHÒNG P.QLN & CCNT

    Võ Kiều My               Nguyễn Văn Hiệp

 KT. CỤC TRƯỞNG 
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STT MST CCQL Địa chỉ Tên NNT

 Số tiền thuế nợ 

đến hết ngày 

30/04/2020 

Lý do công khai thông tin

   440,701,669,823 

1 3602368420 VTNHUYEN.DON Số 104/4, ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG125,951,854,916   NNT có nợ trên 90 ngày

2 3601004734 VTNHUYEN.DON Đường 3, tổ 3, ấp 4, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Đồng NaiCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỒN TÙNG LÂM38,785,497,413     Đã CCTK

3 3600260196 VKMY.DON Đường số 11, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN TÂN MAI32,255,068,111     Đã CCHĐ

4 3600859529 VTNHUYEN.DON Số 104/4, ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GIANG ĐIỀN30,415,958,087     Đã CCHĐ

5 3603148844 PTPTHAO.DON Nhà điều hành Dự án Khu dân cư Thăng Long - Hiệp Phước, đườn, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THĂNG LONG HIỆP PHƯỚC28,007,285,089     NNT có nợ trên 90 ngày

6 3600459834 VKMY.DON Số 168, KP 11, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO19,712,280,247     Đã CCTK

7 3501459505 VTNHUYEN.DON Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA15,119,289,490     Đã CCTK

8 3600795346 TMTUYEN.DON Đường số 8, Lô 44, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCông Ty TNHH Re Xam A.B.M13,940,205,730     Đã CCHĐ

9 3602911661 VKMY.DON Số 28, Đồng Khởi, KP 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM OANH ĐỒNG NAI13,298,994,841     Đã CCTK

10 3600449917 HLTHUY.DON Số 1132B, Xa Lộ Hà Nội, KP 10, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ QUỐC TUẤN13,122,335,283     Đã CCHĐ

11 3600559010 TMTUYEN.DON Số 16, đường Phan Đăng Lưu, KP 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN NGA11,898,478,001     Đã CCTK

12 3603670024 VTNHUYEN.DON Số 152 Đường Song Hành Ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Đồng NaiCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI QUỐC TẾ VIỆT NAM11,657,808,352     Đã CCTK

13 3600255703 HLTHUY.DON Số 4, đường 9, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.49,778,628,958       Đã CCHĐ

14 3603488181 VKMY.DON VPGD: Lầu 1, Số 28 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TNHH THUẬN LỢI HƯNG THỊNH7,941,114,747       Đã CCTK

15 3600404955 HLTHUY.DON 64B, Ấp Tân Hóa, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TNHH ĐỨC PHÁT7,897,314,785       Đã CCHĐ

16 3603488174 VKMY.DON VPGD: Lầu 3, Số 28 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TNHH TÂN HẠNH ĐỒNG NAI6,207,831,037       NNT có nợ thuế lớn

17 0313262860 LNLONG.DON 65 Trần Quốc Hoàn, P4, Q. Tân Bình, TP HCMCÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÁCH VIỆT5,976,324,675       Đã CCTK

18 3603573084 VKMY.DON VPGD: Lầu 2, Số 28, Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TNHH THUẬN LỢI HƯNG THỊNH PHÁT ĐỒNG NAI5,862,428,875       Đã CCHĐ

19 0301442322 VKMY.DON Số 02, đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 94,926,659,797       Đã CCHĐ

20 0301096513 VTNHUYEN.DON Đường số 2, KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCÔNG TY TNHH MẠC TÍCH3,871,074,662       NNT có nợ trên 90 ngày

21 3600276894 VKMY.DON Số 1, đường Nguyễn Tri Phương, KP 3, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ ĐỒNG NAI3,585,483,161       Đã CCHĐ

22 3400627898 LNLONG.DON Km 1709 Quốc lộ 1A, Thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình ThuậnCÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6772,700,003,278       Đã CCTK

23 3600909226 HLTHUY.DON Số B9, Cư Xá Trị An, Khu Phố 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KHAI KHOÁNG ĐỨC PHÁT LỘC B.V.N2,593,195,830       Đã CCHĐ

24 3602338419 HLTHUY.DON (khuôn viên Cty CP cơ giới & XL 9) Số 2, đường1 , KCN BH1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CP LI CO GI 9.22,239,358,325       Đã CCHĐ

25 3602257752 PTPTHAO.DON KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, , Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCông ty TNHH MTV Đại Đồng Tiến Đồng Nai2,188,718,231       NNT có nợ thuế lớn

26 3600475018 VKMY.DON KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN  TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI2,167,566,656       Đã CCTK

27 3600767606 HLTHUY.DON Đường 3, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN ĐÔNG DƯƠNG1,787,928,954       NNT có nợ trên 90 ngày

28 3602594331 PTPTHAO.DON Ấp 4, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HƯNG PHÁT1,764,746,672       Đã CCHĐ

29 3600471415 TMTUYEN.DON Số 2, Lô 2, KP 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TNHH QUỐC GIA PHÚ1,670,476,386       Đã đề nghị thu hồi ĐKKD

30 3601050089 VTNHUYEN.DON Khu công nghiệp  Ông Kèo, ấp 3, thôn Tây Khánh, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO1,545,001,729       Đã CCHĐ

31 3600962935 LNLONG.DON Văn phòng giao dịch: Ấp 6, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng NaiCông Ty Cổ Phần Khai Thác Đá Granite Định Quán1,459,563,752       Đã CCTK

32 3600436763 HLTHUY.DON Tòa nhà DHA, C1-IDICO, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TNHH ĐÁ HÓA AN 11,271,312,798       Đã CCTK

33 3600886018 HLTHUY.DON Khu Công nghiệp Tam Phước, đường số 9, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN HA NA KA A.B.M1,021,218,419       NNT có nợ trên 90 ngày

34 3600662610 VKMY.DON Số 918, KP 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TNHH TÂN XUÂN ANH935,654,548          NNT có nợ thuế lớn

35 0500313811-020 VKMY.DON Lô 74 - 76C, KP 3, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng NaiCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 TẠI MIỀN NAM879,937,233          NNT có nợ trên 90 ngày

36 3603146149 VTNHUYEN.DON Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT VISCA 2657,699,567          Đã CCTK

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP  NGOÀI QUỐC DOANH



37 3603387264 HLTHUY.DON VPGD: Tầng 1, số 01, đường 2A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN CANG625,105,567          Đã CCHĐ

38 3600448695 HLTHUY.DON BN4 - LK38, đường N1, KDC đường Võ Thị Sáu, KP 7, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ QUYẾT TIẾN613,806,585          NNT có nợ thuế lớn

39 3602715353 PTPTHAO.DON Cụm công nghiệp Tam An, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM520,397,980          NNT có nợ trên 90 ngày

40 3600276171 PTPTHAO.DON Quốc Lộ IA, Khu Xuân Bình, TT.Xuân Lộc, , Thành phố Long khánh, Đồng NaiCông ty Dâu Tằm Tơ Tân Lộc451,050,718          Đã CCHĐ

41 3600259916 VKMY.DON Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI442,706,471          Đã CCTK

42 3603315502 VTNHUYEN.DON Số 36/4, ấp Tân Hợp, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc, Đồng NaiCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂN NUÔI TẤN PHÁT ĐỒNG NAI396,577,264          Đã CCHĐ

43 3603232253 VKMY.DON Số 18, tổ 5, KP1, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHOA VIỆT350,050,179          NNT có nợ thuế lớn

44 3602384817 VTNHUYEN.DON Khu công nghiệp Ông Kèo, ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA TÀU DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH326,615,532          NNT có nợ thuế lớn

45 3502300316 PTPTHAO.DON Số 1300, Quốc lộ 51, ấp Tập Phước, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Đồng NaiCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KANGNAM283,573,781          NNT có nợ trên 90 ngày

46 3602332872 TMTUYEN.DON Hẻm 194, Đường Phùng Hưng, Ấp Long Đức 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CP SADO GERMANY WINDOW246,024,384          Đã CCTK

47 0301049697 VTNHUYEN.DON Tổ 18, đường Trần Phú, ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI KIM PHONG241,719,370          NNT có nợ thuế lớn

48 3603213324 PTPTHAO.DON Tổ 2, Ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng NaiCông ty CP Tân Mai Miền Đông171,646,939          NNT có nợ trên 90 ngày

49 3600517229 VTNHUYEN.DON Thuê nhà xưởng của công ty TNHH Đông Tân, Quốc lộ 1, KP 5, Phường Xuân Hoà, Thành phố Long khánh, Đồng NaiCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN K & T158,717,927          Đã CCTK

50 3602716251 PTPTHAO.DON Số 89, đường Phan Thế Hiển, KP3, Phường Xuân Thanh, Thành phố Long khánh, Đồng NaiCÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG PHÚ PHÁT147,973,326          Đã CCTK

51 3600284373 LNLONG.DON Số 17/3D, Ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng NaiCÔNG TY TNHH KIỆM TÂN II146,521,934          NNT có nợ trên 90 ngày

52 3600714153 VKMY.DON Văn phòng giao dịch: Số 11A, KP 6, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCông Ty TNHH An Thái An139,095,197          Đã CCTK

53 3603584054 VKMY.DON Số 24-A19 Khu Dân Cư An Bình, Khu phố 12, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM LOẠI DOTA107,719,216          Đã CCTK

54 3600687943-005 PTPTHAO.DON Đường 12, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng NaiXí Nghiệp SX VL & XD Thuỷ Lợi -Thuỷ Điện -Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Vật Liệu Idico93,575,582            Đã CCTK

55 3603223957 VKMY.DON 16A/1, Tổ 17, KP 1, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HỢP PHONG75,128,533            Đã CCHĐ

56 3603089250 VKMY.DON A4/421L, KP 4, Phường Tân Vạn, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCông Ty TNHH Một Thành Viên Minh Nhật Tâm69,364,703            Đã CCHĐ

1 3601970738 NTDO.DON Lô X1, đường D3, Khu dân cư Long Tân, Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ PHÚ HỘI73,190,569,167     Đã CCHĐ

2 3602593514 NTNTHUONG.DON Đường số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng NaiCÔNG TY TNHH P & F VINA14,341,528,359     Đã CCHĐ

3 3602593514-001 NTNTHUONG.DON (trong khuôn viên Chi nhánh Công ty TNHH Sedo Vina), ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng NaiCHI NHÁNH CÔNG TY TNHH P & F VINA9,850,566,954       Đã CCHĐ

4 3603152456 NTNTHUONG.DON Đường 4, Khu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Đồng NaiCÔNG TY TNHH JOOCO DONA7,547,834,650       NNT có nợ trên 90 ngày

5 3600655941 NHNTHIEN.DON Lô D-11.2 đường 5, khu công nghiệp Long Bình, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCông Ty TNHH Liên Doanh Hóa Chất Arirang2,965,163,478       NNT có nợ thuế lớn

6 3600610080 NTNTHUONG.DON QL 1A, P. Xuân Bình, , Thành phố Long khánh, Đồng NaiCông ty TNHH Hanul Line Việt Nam1,477,188,364       NNT có nợ thuế lớn

7 3600899539 NTNTHUONG.DON Đường 25B, KCN Nhơn trạch II, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCÔNG TY TNHH HANKOOK TOWER CRANE1,088,616,029       Đã CCTK

8 3600667224 NTDO.DON Đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, , Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCông ty TNHH Công Nghiệp Gốm Sứ Dian-Ya633,786,170          Đã đề nghị thu hồi ĐKKD

9 3600639065 NTDO.DON Lô A10, KCN Nhơn Trạch 3, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.T. POLYMER466,123,854          Đã CCTK

10 3603279300 NHNTHIEN.DON Số 2, đường 10A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GNOTECH319,596,377          Đã CCTK

11 3602326269 NTDO.DON Đường 5, KCN dệt may Nhơn Trạch, , Huyện Nhơn Trạch, Đồng NaiCông Ty TNHH Nuri Việt Nam172,423,745          Đã CCTK

12 0105728773-001 NHNTHIEN.DON Lô số 1, đường 2A Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng NaiCÔNG TY TNHH HYUNDAI GLOBAL MOTORS VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI15,775,339            NNT có nợ trên 90 ngày



Ghi chú





3603221614

3602713839

3600524610

0315161593-013

3602270217

3602345511

3603061199

3600678233

3603235159

3600285419

3600739091

3603167283

3603510278

3602300408

3603470804

3603454792

3603087422

3603484388

3603046105

3603262307

3600591014

3602391204

3600678561

3600250060

3603312212

3600254964

3603198394


